
……………….(1) 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU NGND, NGƯT 

………………..(2) 

 

  

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO …………………. 

Họ và tên 

Năm sinh, 

chức vụ 

Nơi công tác (3) 

 

Trình 

độ 

đào 

tạo (4) 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số 

năm trực 

tiếp 

giảng 

dạy (5) 

Số SK, 

NCKH, 

giáo trình, sách, 

bài báo KH, 

HSG/GVG 

Đào tạo SĐH… 

(6) 

Số 

năm 

CSTĐ 

(7) 

HCLĐ 

hoặc 

BK (8) 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9) 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh, 

bộ 

             

Tiêu chuẩn (10): 

- Tiêu chuẩn 1: … 

- Tiêu chuẩn 2: …. 

- Tiêu chuẩn 3: …. 

- Tiêu chuẩn 4: …. 

 

 

           TM. BAN THƯ KÝ 

………., ngày      tháng     năm 20… 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

  
Ghi chú: 

Đánh máy và chỉ tóm tắt thành tích của cá nhân trong 1 trang A4 theo tiêu chuẩn quy định cho mỗi đối tượng tại Nghị định này; 

1. Tên cơ quan, đơn vị ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng; 

2. Tên Hội đồng đề nghị; 
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3. Ghi rõ ông (bà) hoặc học hàm, học vị (nếu có), quân hàm đối với lực lượng vũ trang; ghi rõ chức vụ, đơn vị công tác (không viết tắt); 

4. Ghi rõ trình độ đào tạo: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

5. Ghi rõ số năm trực tiếp giảng dạy (Ví dụ 25 công tác trong ngành Giáo dục, trong đó có 16 năm là giáo viên, giảng viên: ghi là 16) 

6. Ghi rõ số lượng, cấp nghiệm thu, năm nghiệm thu; chủ biên hay tham gia; số lượng bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế; 

7. Ghi rõ số năm và danh hiệu thi đua các cấp; 

8. Ghi rõ số lượng và từng hình thức khen thưởng; 

9. Ghi rõ tỷ lệ số phiếu và tỷ lệ %; 

10. Ghi tóm tắt, ngắn gọn các tiêu chuẩn. (tóm tắt chi tiết gửi kèm Mẫu để tham khảo) 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT 

CẤP ........................ 
 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN 

Tên đơn vị: Trường ............., Bộ/tỉnh ............... 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

 

 

 

 

Giới 

 

 

Dân 

tộc 

 

Năm 

vào 

ngành 

 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Số SK, NCKH 

giáo trình, 

bài báo KH, 

bồi dưỡng HSG, 

GVDG, đào tạo 

sau đại học 

 

Số 

năm 
CSTĐ, 

GVDG 

 

HCLĐ 

hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp 

huyện 

Hội 

đồng 

tỉnh 

PGS. TS. Nguyễn Văn A 

Sinh năm 19….. 

Giảng viên/Hiệu trưởng, 

Trường ………. 

NGƯT năm 2010 

TS Nam Kinh 19…… 17 

02 SK cấp tỉnh, bộ 

04 NCKH cấp 

tỉnh, bộ 

04 giáo trình, sách 

07 bài báo 

 

7 CS 

2 cấp Bộ 

(2011, 

2014) 

3 BK tỉnh, 

bộ 

BKCP 

2012; 

HCLĐ2 

2017 

176/195 

90% 

11/11 

100% 

21/21 

100% 
 

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010, nhà giáo Nguyễn Văn A tiếp tục đạt các thành tích sau:  

Tiêu chuẩn 1: Chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; tín 

nhiệm quần chúng và các cấp hội đồng đều đạt từ 90% trở lên.  

Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

(năm 2011 và 2014), 03 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, Bộ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, Chủ tịch nước 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 năm 2017.  

Tiêu chuẩn 3: Chủ trì 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn; chủ trì biên soạn 

02 giáo trình, tác giả 02 sách; tác giải chính 07 bài báo khoa học, trong đó có 04 đăng trên các tạp chí quốc tế. Với cương vị là Hiệu 

trưởng, Ông đã có nhiều đóng góp xây dựng Nhà trường 02 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (năm học 2020-2021 và 

2021-2022) và được tặng Cờ thi đua của tỉnh/bộ năm học 2021-2022.  

Tiêu chuẩn 4: Có 37 năm công tác trong ngành, trong đó có 17 năm trực tiếp giảng dạy. 

Mẫu tóm tắt thành tích NGND khối cơ sở đào tạo 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT 

CẤP …………… 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN 

Tên đơn vị: Thành phố Hà Nội 

Họ và tên 

Năm sinh, 

chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Số 

SK, NCKH, 

bồi dưỡng 

HSG, 

GVDG… 

Số 

năm 

CSTĐ 

HCLĐ hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

Bà Nguyễn Thị B 

Sinh năm 19….. 

Giáo viên/Hiệu trưởng 

Trường ….. 

NGƯT 2010 

Thạc sĩ Nữ Kinh 19…. 20 

Chủ trì 05 SK 

cấp tỉnh 

 

10 CS, 

02 tỉnh, 

01 toàn 

quốc 

2014 

 

6 BK tỉnh, Bộ, 

HCLĐ hạng ba 

2012, 

HCLĐ hạng Nhì 

2017 

 

356/356 

100% 

20/20 

100% 

21/21 

100% 

 

 

21/21 

100% 

 

 

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010, nhà giáo Nguyễn Thị B tiếp tục đạt các thành tích sau: 

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín và ảnh hưởng trong 

ngành giáo dục của địa phương; tín nhiệm quần chúng và các cấp hội đồng đều đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Đã có 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2011, 2013); 

Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2014; có 06 lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, HCLĐ hạng Ba năm 2012, HCLĐ hạng Nhì năm 2017.  

Tiêu chuẩn 3: Trong quá trình giảng dạy, Nhà giáo luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, giảng dạy nhiệt tình và luôn đạt chất 

lượng hiệu quả cao; chủ trì 05 sáng kiến kinh nghiệm (từ 2011-2019); Tập thể Trường ……. năm học 2020-2021 và năm học 2021-

2022 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.  

Tiêu chuẩn 4: Có 30 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 20 năm trực tiếp giảng dạy.  
 

 
 

Mẫu tóm tắt thành tích NGND khối giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT 

CẤP ……………. 
 

 

 TÓM TẮT THÀNH TÍCH  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

Tên đơn vị: Trường Đại học ...... 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 

được 

đào 

tạo 

 

 

 

 

Giới 

 

 

Dân 

tộc 

 

Năm 

vào 

ngành 

 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Số SK, NCKH 

giáo trình, 

bài báo KH, 

bồi dưỡng HSG, 

GVDG, đào tạo sau 

đại học 

 

Số 

năm 
CSTĐ, 

GVDG 

 

HCLĐ 

hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp  

ĐH 

vùng 

Hội 

đồng 

cấp  

Bộ 

PGS.TS Trần Thị H 

 Sinh năm 1964 

Giảng viên cao cấp, 

Khoa…., Trường Đại học 

……….. 

TS Nữ Kinh 1986 31 

3 NCKH  

cấp …. 

2 giáo trình,  

1 sách (tham gia) 

… bài báo 

3 NCS, 19 ThS 

7 CS 

1 Bộ 

1 BKCP  

2020 

4 BKBT 

97/97 

100% 

21/21 

100% 

21/21 

100% 

21/21 

100% 

Nhà giáo Trần Thị H,  

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm 

quần chúng của đơn vị và Hội đồng các cấp đạt 100%.  

Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó có năm học 2021-2022; 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp Bộ; 04 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  

Tiêu chuẩn 3: Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập, thực hành đạt 

chất lượng và hiệu quả cao, hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 19 học viên cao học bảo vệ thành 

công luận văn thạc sĩ; tác giả chính 09 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; chủ trì 01 đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ, 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực; chủ trì 

biên soạn 02 giáo trình, tác giải chính 01 sách chuyên khảo được áp dụng vào giảng dạy.  

Tiêu chuẩn 4: Có 31 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy. 

 

Mẫu tóm tắt thành tích NGƯT khối cơ sở đào tạo 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT 

CẤP ……………… 

 

 TÓM TẮT THÀNH TÍCH  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

Tên đơn vị: Tỉnh ............ 

Họ và tên 

Năm sinh, 

chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số 

năm 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Số SK, 

NCKH, 

HSG/GVDG  

Số 

năm 

CSTĐ 

HCLĐ 

hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp 

huyện 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh 

Bà Nguyễn Thị C 

Sinh năm  19…… 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non …., huyện …, tỉnh …. 

Đại học Nữ Kinh 19… 15 
1 SK cấp tỉnh 

2 SK cấp huyện 

 

10 CS 

2 cấp 

tỉnh 

 

3 BK  
59/60 

98% 

13/13 

100% 

21/21 

100% 

21/21 

100% 

Nhà giáo Nguyễn Thị C,  

Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, là cán bộ quản lý giáo dục cấp mầm non tiêu biểu của huyện Yên Thủy; tín nhiệm 

quần chúng đạt 98% và Hội đồng các cấp đều đạt 100%).  

Tiêu chuẩn 2: Đã có 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó có năm học 2021-2022, 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cấp tỉnh (2017, 2021), 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng tặng Bằng khen (2000, 2015, 2022).  

Tiêu chuẩn 3: 29 năm công tác tại các trường mầm non thuộc vùng khó khăn nhất của huyện ….., nhà giáo đã không ngừng cố 

gắng vươn lên thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ mầm non, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vượt chuẩn, được điều động 

làm Hiệu trưởng Trường Mầm non ….., là đơn vị có nhiều khó khăn với 15 điểm trường có nhiều trẻ suy dinh dưỡng, cơ sở vật chất 

phục vụ việc dạy học chưa đảm bảo. Nhà giáo đã có nhiều giải pháp xây dựng trường: tham mưu lãnh đạo đầu tư xây dựng 10 phòng 

học, phòng chức năng kiên cố, huy động từ nguồn xã hội hóa xây dựng 2 phòng học kiên cố, 5 máy lọc nước ở 5 điểm trường, khắc 

phục mọi khó khăn nâng cao chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020, có 01 sáng kiến đẩy mạnh công tác xã hội 

hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất để đạt trường chuẩn quốc gia được Hội đồng Sáng kiến công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh 

(2021) và 02 cấp huyện công nhận và ứng dụng (2015, 2017), Trường Mầm non …… năm học 2020-2021 và 2021-2022 đạt danh 

hiệu TTLĐXS.  

Tiêu chuẩn 4: Có 29 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 10 năm trực tiếp giảng dạy. 

Mẫu tóm tắt thành tích NGƯT khối giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông 


